
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  

TỈNH QUẢNG NGÃI 

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /KH-CNTY            Quảng Ngãi, ngày     tháng 10 năm 2025 

 

KẾ HOẠCH 

Tập huấn tuyên truyền phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, Dịch tả lợn Châu 

Phi, Viêm da nổi cục trâu bò và phổ biến các chính sách phát triển chăn 

nuôi; chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật cho người chăn nuôi 

trên địa bàn tỉnh năm 2025  

 

Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (cũ) về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi năm 2025;  

Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-SNNMT ngày 22/8/2025 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 

2025; 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y xây dựng Kế hoạch tập huấn tuyên truyền 

phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục trâu bò 

và phổ biến các chính sách phát triển chăn nuôi; chính sách hỗ trợ khắc phục 

dịch bệnh động vật cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 

2025, như sau: 

I. Mục đích yêu cầu 

1. Mục đích: 

Nhằm nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi về công tác phòng, chống 

bệnh Cúm gia cầm, Dịch tả lợn Châu Phi và Viêm da nổi cục theo tinh thần chỉ 

đạo của UBND tỉnh tại Quyết định 791/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 và phổ 

biến các chính sách phát triển chăn nuôi; chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh 

động vật. 

2. Yêu cầu:  

 Sau khi được tập huấn học viên hiểu biết được nguyên nhân, phương 

thức truyền lây, các dấu hiệu nhận biết và biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Cúm gia cầm, Dịch tả lợn Châu Phi và Viêm da nổi cục. Đồng thời, học viên  

nắm được các chính sách phát triển chăn nuôi; chính sách hỗ trợ khắc phục dịch 

bệnh động vật để phổ biến cho người chăn nuôi khác. 

II. Nội dung, địa điểm, đối tượng, số lượng và thời gian tập huấn 

1. Nội dung: 
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- Biện pháp phòng, chống các loại dịch bệnh: Cúm gia cầm, Dịch tả lợn 

Châu Phi và Viêm da nổi cục trâu bò. 

- Phổ biến Nghị định 106/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ 

Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi. 

- Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 Hướng dẫn một số 

điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi như: Kê khai hoạt động chăn 

nuôi. 

- Phổ biến Nghị quyết số 11/2025/HDDND ngày 24/9/2025 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh 

động vật. 

2. Địa điểm tập huấn: Tại các xã, phường. 

3. Đối tượng học viên: Người chăn nuôi quy mô nông hộ (gia trại) có 

kinh nghiệm trong chăn nuôi và có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn cho các hộ 

chăn nuôi khác về phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm tại địa phương.  

4. Số lượng và thời gian tập huấn: 

- Số lượng: 15 lớp (50 người/lớp); 

- Thời gian tập huấn: Tháng 11/2025 (01 ngày/lớp); 

- Số người chăn nuôi tham gia tập huấn từng địa phương: 2-7 người/xã, 

phường/01 lớp (chi tiết tại phục lục 1, 2 kèm theo). 

III. Kinh phí thực hiện 

1. Từ nguồn kinh phí được Sở Nông nghiệp và Môi trường giao tại Quyết 

định số 356/QĐ-SNNMT ngày 22/8/2025 về việc giao dự toán thu, chi ngân 

sách nhà nước năm 2025. 

2. Tổng kinh phí thực hiện: 229.500.000 đồng (Hai trăm hai mươi chín 

triệu năm trăm nghìn đồng). 

(có phụ lục 3 kèm theo) 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường  

 Gửi danh sách người tham gia tập huấn theo đúng đối tượng, nội dung 

từng lớp tập huấn (gồm các thông tin: họ tên, số điện thoại, địa chỉ) về Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y trước ngày 6/11/2025 để tổng hợp.  

Đồng thời đôn đốc người tham gia tập huấn đầy đủ, đúng thành phần, 

đúng đối tượng, thời gian và địa điểm theo Kế hoạch.  

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
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2.1. Phụ trách chung: Giao ông Phạm Mạnh Cường - Phó Chi cục 

trưởng, chịu trách nhiệm theo dõi chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch theo 

đúng quy định… 

2.2. Phòng Thú y 

- Chỉ trì, phối hợp với phòng Chăn nuôi tổng hợp tài liệu, bài giảng trên 

PowerPoint xin ý kiến Phó Chi cục trưởng Phạm Mạnh Cường trước khi trình 

Chi cục trưởng phê duyệt. 

- Chuẩn bị tài liệu, bài giảng trên PowerPoint về nội dung: Biện pháp 

phòng, chống các loại dịch bệnh: Cúm gia cầm, Dịch tả lợn Châu Phi và Viêm 

da nổi cục trâu bò; Phổ biến Nghị quyết số 11/2025/HDDND ngày 24/9/2025 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch 

bệnh động vật.  

- Tổng hợp số lượng học viên tham gia tập huấn, báo cáo lãnh đạo đơn vị 

biết để kịp thời chỉ đạo. 

- Tham mưu cử công chức có chuyên môn làm báo cáo viên và phụ trách 

công tác hậu cần để triển khai tập huấn. 

2.3. Phòng Chăn nuôi 

- Chuẩn bị tài liệu, bài giảng trên PowerPoint về nội dung: Phổ biến Nghị 

định 106/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ 

trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi; Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 

30/11/2019 Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn 

nuôi như: Kê khai hoạt động chăn nuôi.  

- Tham mưu cử công chức có chuyên môn làm báo cáo viên và phụ trách 

công tác hậu cần để triển khai tập huấn. 

- Gửi tài liệu, bài giảng và cử công chức có chuyên môn làm báo cáo viên 

về Phòng Thú y trước ngày 31/10/2025 để tổng hợp tham mưu Lãnh đạo Chi 

cục. 

2.4. Phòng Hành chính –Tổng hợp:  

- Lập dự trù kinh phí tổ chức tập huấn trình lãnh đạo Chi cục. 

- Chuẩn bị kinh phí và biểu mẫu chứng từ hồ sơ thanh toán. 

- Thuê xe, hội trường; chuẩn bị máy chiếu, màn chiếu, in ấn và cấp phát 

tài liệu, nước uống, chế độ cho học viên và lập chứng từ thanh toán. 

- Cử công chức phối hợp Phòng Thú y, phòng Chăn nuôi tổ chức lớp tập 

huấn và Báo cáo kết quả thực hiện.  



 

 

4 

Trên đây là Kế hoạch tập huấn tuyên truyền phòng, chống bệnh Cúm gia 

cầm, Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục trâu bò và phổ biến các chính sách 

phát triển chăn nuôi; chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật cho các hộ 

chăn nuôi trên địa bàn tỉnh năm 2025; Chi cục Chăn nuôi và Thú y yêu cầu  các 

Phòng trực thuộc triển khai và đề nghị Ủy ban nhân dân 55 xã, phường phía 

Đông tỉnh Quảng Ngãi quan tâm phối hợp, triển khai thực hiện; Kế hoạch này 

thay cho giấy mời tập huấn./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (Thay báo cáo); 

- UBND 55 xã, phường phía Đông tỉnh Quảng 

Ngãi; 

- Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công 55 xã, 

phường phía Đông tỉnh Quảng Ngãi; 

- Lãnh đạo Chi cục CN&TY; 

- Các Phòng trực thuộc Chi cục; 

- Lưu VT; P.TYThanh. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Chung 
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Phụ lục 1: 

Danh sách các lớp tập huấn tuyên truyền phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, 

Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục và phổ biến các chính sách phát 

triển chăn nuôi;chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật cho người 

chăn nuôi, thú y trên địa bàn tỉnh năm 2025  
(Kèm theo Kế hoạch số …../KH- CNTY ngày …/10/2025 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh 

Quảng Ngãi) 

 

TT 

Lớp 

tập 

huấn 

Các xã, phường, đặc 

khu 
Nội dung tập huấn 

Thời gian 

tập huấn 

Địa điểm tập 

huấn (dự kiến) 

1 Lớp 1 Bình Minh, Bình 

Chương, Bình Sơn, 

Vạn Tường, Đông 

Sơn, Trà Bồng, Đông 

Trà Bồng, Tây Trà, 

Thanh Bồng, Cà 

Đam, Tây Trà Bồng 

Tập huấn tuyên truyền phòng, chống bệnh 

Cúm gia cầm và phổ biến các chính sách về 

chăn nuôi, Thú y 

Ngày            

10/11/2025 

Hội trường thôn 

Phú Lễ 2- Xã 

Bình Sơn, Quảng 

Ngãi 

2 Lớp 2 

Tập huấn tuyên truyền phòng, chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi và phổ biến các chính 

sách về chăn nuôi, Thú y 

Ngày            

11/11/2025 

3 Lớp 3 

Tập huấn tuyên truyền phòng, chống bệnh 

Viêm da nổi cục trâu bò và phổ biến các chính 

sách về chăn nuôi, Thú y 

Ngày            

12/11/2025 

4 Lớp 4 Sơn Tây, Sơn Tây 

Thượng, Sơn Tây Hạ, 

Sơn Hạ, Sơn Linh, 

Sơn Hà, Sơn Thủy, 

Sơn Kỳ, Trường 

Giang, Ba Gia, Sơn 

Tịnh, Thọ Phong. 

Tập huấn tuyên truyền phòng, chống bệnh 

Cúm gia cầm và phổ biến các chính sách về 

chăn nuôi, Thú y 

Ngày             

13/11/2025 
Nhà văn hóa xã 

Tịnh Giang (cũ) - 

thôn Cù Và - xã 

Trường Giang, 

Quảng Ngãi 

5 Lớp 5 

Tập huấn tuyên truyền phòng, chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi và phổ biến các chính 

sách về chăn nuôi, Thú y 

Ngày             

14/11/2025 

6 Lớp 6 

Tập huấn tuyên truyền phòng, chống bệnh 

Viêm da nổi cục trâu bò và phổ biến các chính 

sách về chăn nuôi, Thú y 

Ngày             

15/11/2025 

7 Lớp 7 Tư Nghĩa, Vệ Giang, 

Nghĩa Giang, Trà 

Giang, Trương 

Quang Trọng, Cẩm 

Thành, Nghĩa Lộ, 

Tịnh Khê, An Phú. 

Tập huấn tuyên truyền phòng, chống bệnh 

Cúm gia cầm và phổ biến các chính sách về 

chăn nuôi, Thú y 

Ngày             

17/11/2025 
Hội trường Chi 

cục Chăn nuôi và 

Thú y tỉnh Quảng 

Ngãi - 176 Hùng 

Vương, phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

8 Lớp 8 

Tập huấn tuyên truyền phòng, chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi và phổ biến các chính 

sách về chăn nuôi, Thú y 

Ngày             

18/11/2025 

9 Lớp 9 

Tập huấn tuyên truyền phòng, chống bệnh 

Viêm da nổi cục trâu bò và phổ biến các chính 

sách về chăn nuôi, Thú y 

Ngày             

19/11/2025 

10 Lớp10 
Long Phụng, Mỏ 

Cày, Mộ Đức, Lân 

Phong, Khánh 

Cường, Nguyễn 

Nghiêm, Trà Câu, 

Đức Phổ, Sa Huỳnh. 

Tập huấn tuyên truyền phòng, chống bệnh 

Cúm gia cầm và phổ biến các chính sách về 

chăn nuôi, Thú y 

Ngày             

20/11/2025 Nhà văn hóa cộng 

đồng xã Lân 

Phong (thôn 

Thạch Trụ Tây- 

xã Lân Phong, 

Quảng Ngãi  

11 Lớp11 

Tập huấn tuyên truyền phòng, chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi và phổ biến các chính 

sách về chăn nuôi, Thú y 

Ngày             

21/11/2025 

12 Lớp12 

Tập huấn tuyên truyền phòng, chống bệnh 

Viêm da nổi cục trâu bò và phổ biến các chính 

sách về chăn nuôi, Thú y 

Ngày             

22/11/2025 

13 Lớp13 
Nghĩa Hành, Đình 

Cương, Thiện Tín, 

Phước Giang, Ba Vì, 

Ba Tô, Ba Dinh, Ba 

Tơ, Ba Vinh, Ba 

Động, Ba Xa, Đặng 

Thùy Trâm, Minh 

Long, Sơn Mai. 

Tập huấn tuyên truyền phòng, chống bệnh 

Cúm gia cầm và phổ biến các chính sách về 

chăn nuôi, Thú y 

Ngày             

24/11/2025 
Hội trường 

UBMTTQVN xã 

Nghĩa Hành, số 

89 Phạm Văn 

Đồng, thôn Phú 

Vinh Trung, xã 

Nghĩa Hành, 

Quảng Ngãi 

14 Lớp 14 

Tập huấn tuyên truyền phòng, chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi và phổ biến các chính 

sách về chăn nuôi, Thú y 

Ngày             

25/11/2025 

15 Lớp15 

Tập huấn tuyên truyền phòng, chống bệnh 

Viêm da nổi cục trâu bò và phổ biến các chính 

sách về chăn nuôi, Thú y 

Ngày             

26/11/2025 
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Phụ lục 2:  

Danh sách số lượng người chăn nuôi tham gia tập huấn của từng địa 

phương 
(Kèm theo Kế hoạch số …../KH- CNTY ngày …../10/2025 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

tỉnh Quảng Ngãi) 

TT Tên đơn vị 

Số lượng 

người chăn 

nuôi tham 

gia tập 

huấn/ 01 lớp   

TT Tên đơn vị 

Số lượng người 

chăn nuôi 

tham gia tập 

huấn/ 01 lớp 

1 xã Bình Minh 7   29 xã Đình Cương 7 

2 xã Bình Chương 7   30 xã Thiện Tín 7 

3 xã Bình Sơn 6   31 xã Phước Giang 7 

4 xã Vạn Tường 6   32 xã Trà Bồng 3 

5 xã Đông Sơn 6   33 xã Đông Trà Bồng 3 

6 xã Trường Giang 7   34 xã Tây Trà 3 

7 xã Ba Gia 7   35 xã Thanh Bồng 3 

8 xã Sơn Tịnh 7   36 xã Cà Đam 3 

9 xã Thọ Phong 7   37 xã Tây Trà Bồng 3 

10 
phường Trương Quang 

Trọng 7   
38 xã Sơn Hạ 

3 

11 phường Cẩm Thành 2   39 xã Sơn Linh 3 

12 phường Nghĩa Lộ 3   40 xã Sơn Hà 3 

13 xã Tịnh Khê 7   41 xã Sơn Thủy 3 

14 xã An Phú 3   42 xã Sơn Kỳ 2 

15 xã Tư Nghĩa 7   43 xã Sơn Tây 3 

16 xã Vệ Giang 7   44 xã Sơn Tây Thượng 2 

17 xã Nghĩa Giang 7   45 xã Sơn Tây Hạ 3 

18 xã Trà Giang 7   46 xã Minh Long 2 

19 xã Long Phụng 6   47 xã Sơn Mai 2 

20 xã Mỏ Cày 6   48 xã Ba Vì 2 

21 xã Mộ Đức 6   49 xã Ba Tô 2 

22 xã Lân Phong 6   50 xã Ba Dinh 2 

23 xã Khánh Cường 6   51 xã Ba Tơ 3 

24 xã Nguyễn Nghiêm 5   52 xã Ba Vinh 2 

25 phường Trà Câu 5   53 xã Ba Động 2 

26 phường Đức Phổ 5   54 xã Đặng Thùy Trâm 2 

27 phường Sa Huỳnh 5   55 xã Ba Xa 3 

28 xã Nghĩa Hành 7     
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Phụ lục 3: 

Kinh phí thực hiện lớp tập huấn tuyên truyền phòng, chống bệnh Cúm gia 

cầm, Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục và phổ biến các chính sách 

phát triển chăn nuôi; chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật cho 

người chăn nuôi, thú y trên địa bàn tỉnh năm 2025 
(Kèm theo Kế hoạch số …../KH- CNTY ngày …/10/2025 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh 

Quảng Ngãi) 

 

TT Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(1.000 

đồng)  

Thành tiền 

(1.000 

đồng) 

1 

Tập huấn phòng chống bệnh Cúm gia cầm 

tại các địa phương và phổ biến các chính 

sách về chăn nuôi,Thú y 

      76.500 

 -  
Tiền ăn: 50 người/lớp * 5 lớp * 

100.000đ/người 
Người 250 100 25.000 

- 
Tiền đi lại: 50 người/lớp * 5 lớp * 

50.000đ/người 
Người 250 50 12.500 

 -  
Giải khát giữa giờ: 50 người/lớp * 5 lớp * 

40.000đ/người 
Người 250 40 10.000 

- 
Pho tô tài liệu + VPP: 50 bộ/lớp * 5 lớp * 

30.000đ/bộ 
Bộ 250 30 7.500 

 -  
Thuê hội trường; 1 lớp/ngày* 5 lớp * 

1.000.000đ/ngày 
Ngày 5 1.000 5.000 

- 
Thù lao giảng viên: 1 lớp/ngày * 5 lớp * 

1.800.000đ/ngày 
Ngày 5 1.800 9.000 

 -  
Phụ cấp lưu trú giảng viên: 5 ngày 

*100.000đ/ngày 
Ngày 5 100 500 

- 
Thuê phòng nghỉ; 1 lớp/ngày * 5 lớp * 

200.000đ/ngày 
Ngày 5 200 1.000 

- 
Tiền thuê xe đi lại giảng viên: 5 

ngày*1.200.000đ/ngày 
Ngày 5 1.200 6.000 

2 

Tập huấn phòng chống bệnh Dịch tả lợn 

châu phi tại các địa phương và phổ biến các 

chính sách về chăn nuôi,Thú y 

      76.500 

 -  
Tiền ăn: 50 người/lớp * 5 lớp * 

100.000đ/người 
Người 250 100 25.000 

- 
Tiền đi lại: 50 người/lớp * 5 lớp * 

50.000đ/người 
Người 250 50 12.500 

 -  
Giải khát giữa giờ: 50 người/lớp * 5 lớp * 

40.000đ/người 
Người 250 40 10.000 

- 
Pho tô tài liệu + VPP: 50 bộ/lớp * 5 lớp * 

30.000đ/bộ 
Bộ 250 30 7.500 

 -  
Thuê hội trường; 1 lớp/ngày* 5 lớp * 

1.000.000đ/ngày 
Ngày 5 1.000 5.000 



 

 

8 

- 
Thù lao giảng viên: 1 lớp/ngày* 5 lớp * 

1.800.000đ/ngày 
Ngày 5 1.800 9.000 

 -  
Phụ cấp lưu trú giảng viên: 5 

ngày*100.000đ/ngày 
Ngày 5 100 500 

- 
Thuê phòng nghỉ; 1 lớp/ngày * 5 lớp * 

200.000đ/ngày 
Ngày 5 200 1.000 

- 
Tiền thuê xe đi lại giảng viên: 5 

ngày*1.200.000đ/ngày 
Ngày 5 1.200 6.000 

3 

Tập huấn phòng chống bệnh Viêm da nổi 

cục tại các địa phương và phổ biến các chính 

sách về chăn nuôi,Thú y 

      76.500 

 -  
Tiền ăn: 50 người/lớp * 5 lớp * 

100.000đ/người 
Người 250 100 25.000 

- 
Tiền đi lại: 50 người/lớp * 5 lớp * 

50.000đ/người 
Người 250 50 12.500 

 -  
Giải khát giữa giờ: 50 người/lớp * 5 lớp * 

40.000đ/người 
Người 250 40 10.000 

- 
Pho tô tài liệu + VPP: 50 bộ/lớp * 5 lớp * 

30.000đ/bộ 
Bộ 250 30 7.500 

 -  
Thuê hội trường; 1 lớp/ngày* 5 lớp * 

1.000.000đ/ngày 
Ngày 5 1.000 5.000 

- 
Thù lao giảng viên: 1 lớp/ngày* 5 lớp * 

1.800.000đ/ngày 
Ngày 5 1.800 9.000 

 -  
Phụ cấp lưu trú giảng viên: 5 

ngày*100.000đ/ngày 
Ngày 5 100 500 

- 
Thuê phòng nghỉ; 1 lớp/ngày * 5 lớp * 

200.000đ/ngày 
Ngày 5 200 1.000 

- 
Tiền thuê xe đi lại giảng viên: 5 ngày 

*1.200.000đ/ngày 
Ngày 5 1.200 6.000 

 
TỔNG CỘNG 

   
229.500.000 
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